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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Quyết định số: 95/2024/HS-GĐT 

Ngày 30 tháng 12 năm 2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 - Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Võ Văn Cường 

Các Thẩm phán:                          ông Bùi Đức Xuân 

                                                     ông Trần Văn Mười 

 - Thư ký phiên tòa: ông Nguyễn Văn Mạnh - Thẩm tra viên. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: ông Nguyễn Khánh Toàn - Kiểm sát viên. 

 Ngày 30 tháng 12 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với: 

Lê Cẩm H, sinh năm 1990 tại tỉnh Hà Tĩnh; cư trú tại thôn ĐH, xã TT, 

huyện KN, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: làm nông; trình độ văn hóa: lớp 10/12; 

giới tính: nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lê 

Cẩm Đ, sinh năm 1955 (đã chết) và bà Phạm Thị H, sinh năm 1961; có vợ là 

Nguyễn Thị Hoài T, sinh năm 1999; có 01 con là Lê Cát Thiên A, sinh năm 2022; 

tiền sự: không; tiền án: ngày 05/7/2017, bị Tòa án nhân dân huyện ĐS, tỉnh Đắk 

Nông xử phạt 07 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” (Bản án hình sự sơ thẩm số 

29/2017/HSST). Ngày 29/4/2021 được tha tù trước thời hạn, thời gian thử 01 năm 

10 tháng 27 ngày, chưa được xóa án tích; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 

19/02/2023. 

Trong vụ án còn có bị cáo Trần Hoàng N không bị kháng nghị theo thủ tục 

giám đốc thẩm.  



2 
 

Bị hại: 

1. Bà Huỳnh Thị Thanh T, sinh năm 1974; địa chỉ: khu phố 1, phường TĐ, 

thành phố ĐX, tỉnh Bình Phước. 

2. Bà Nguyễn Thị Thanh H, sinh năm 1983; địa chỉ: khu phố VC, xã HĐ, 

huyện HN, tỉnh Bình Định. 

3. Bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1957; địa chỉ: số 11 ĐT, phường VH, thành 

phố NT, tỉnh Khánh Hòa. 

4. Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1970; địa chỉ: thành phố QN, tỉnh Bình 

Định. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Bà Lê Thị P; địa chỉ: thôn ĐH, xã TT, huyện KN, tỉnh Đắk Nông. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Khoảng tháng 10/2022, Trần Hoàng N và Lê Cẩm H gặp nhau tại Thành 

phố Hồ Chí Minh, N rủ và bàn bạc với H về việc đi trộm cắp tài sản để lấy tiền 

tiêu xài, H đồng ý. Trong ngày 26, 27/01/2023 và ngày 12, 13/02/2023, N và H đã 

thực hiện 02 vụ trộm cắp tài sản, cụ thể như sau: 

- Vụ thứ nhất: Khoảng 01 giờ ngày 27/01/2023, H điều khiển xe mô tô nhãn 

hiệu Exciter, biển số 59D3-178.54 chở N đến trước cổng Trường Mầm non SC 

thuộc khu phố 1, phường TĐ, thành phố ĐX. Sau đó, N đột nhập vào bên trong 

khuôn viên nhà trường dùng tuốc nơ vít và mỏ lết đập vỡ kính cửa sổ và kính cửa 

phòng ngủ của tu sĩ Huỳnh Thị Thanh T lấy trộm số tiền 1.254.439.000 đồng. N 

chia cho H 200.000.000 đồng, số tiền còn lại N cất giữ; số tiền này N và H đã tiêu 

xài hết. 

- Vụ thứ hai: Khoảng 02 giờ ngày 13/02/2023, H điều khiển xe mô tô nhãn 

hiệu Exciter, biển số 59D3-178.54 chở N đến Trường Mần non HĐQ thuộc thôn 

9, xã ĐR, huyện ĐM, tỉnh Đắk Nông. Tại đây H cất giấu xe và đứng ở ngoài canh 

gác, còn N đột nhập vào bên trong khuôn viên nhà trường dùng tuốc nơ vít đập vỡ 

kính cửa phòng ngủ của tu sĩ Nguyễn Thị Thanh H lấy trộm 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu Samsung A50S, màu đen, số tiền 5.000.000 đồng, 392 USD; lấy trộm 

của tu sĩ Nguyễn Thị D 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 12 Pro màu xanh cùng số 

tiền 7.000.000 đồng, 01 CMND, 01 thẻ căn cước, 01 thẻ ATM; lấy trộm của tu sĩ 

Nguyễn Thị L số tiền 62.000.000 đồng. N chia cho H số tiền 15.000.000 đồng, 01 

tờ tiền 50 USD, 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 12 Pro màu xanh, 01 điện thoại di 

động nhãn hiệu Samsung A50S, số tiền còn lại N cất giữ, N và H đã tiêu xài hết 

số tiền trên. Tổng trị giá tài sản N và H chiếm đoạt của các tu sĩ H, D và L là 

96.069.509 đồng. 
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Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2024/HS-ST ngày 05/01/2024, Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Phước quyết định: 

- Tuyên bố bị cáo Lê Cẩm H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 173; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm g, h khoản 1 Điều 52, các Điều 53, 17, 38, 50 và 58 Bộ luật Hình sự; xử phạt 

Lê Cẩm H 12 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 19/02/2023. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt đối 

với bị cáo Trần Hoàng N, trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Bản án hình sự sơ thẩm nêu trên không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ 

tục phúc thẩm nên có hiệu lực pháp luật. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 236/QĐ-VC3-V1 ngày 

14/10/2024, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2024/HS-ST ngày 05/01/2024 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước. Đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm nêu 

trên về phần hình phạt đối với Lê Cẩm H để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy 

định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng giám đốc thẩm chấp nhận toàn bộ 

kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
 

[1] Lê Cẩm H và Trần Hoàng N bàn bạc với nhau và đã thực hiện 02 vụ 

trộm cắp tài sản của các bị hại gồm các bà: Huỳnh Thị Thanh T, Nguyễn Thị 

Thanh H, Nguyễn Thị D, Nguyễn Thị L. Cả 02 lần lén lút thực hiện hành vi trộm 

cắp tài sản đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm (tổng số tiền chiếm đoạt trị giá trên 

500.000.000 đồng). Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm kết án các bị cáo Lê Cẩm H và 

Trần Hoàng N về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 

173 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

 [2] Lê Cẩm H có 01 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 3 

Điều 138 Bộ luật Hình sự năm 1999, đã bị Tòa án nhân dân huyện ĐS, tỉnh Đắk 

Nông xử phạt 07 năm tù tại Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2017/HSST ngày 

05/7/2017. Ngày 29/4/2021, Lê Cẩm H được tha tù trước thời hạn có điều kiện, 

thời gian thử thách là 01 năm 10 tháng 27 ngày  theo Quyết định tha tù trước thời 

hạn có điều kiện số 23/2021/HSST-QĐ ngày 13/4/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk. Trong thời gian thử thách, H phạm tội mới, nhưng Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Phước không hủy bỏ Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện nêu trên 
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đối với Lê Cẩm H để buộc Lê Cẩm H phải chấp hành hình phạt tù còn lại chưa 

chấp hành của bản án trước (Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2017/HSST ngày 

05/7/2017 của Tòa án nhân dân huyện ĐS, tỉnh Đắk Nông) và tổng hợp với hình 

phạt của bản án mới (Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2024/HS-ST ngày 05/01/2024 

của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước) để quyết định hình phạt chung là vi phạm 

quy định tại Điều 55, khoản 2 Điều 56 và khoản 4 Điều 66 Bộ luật Hình sự năm 

2015. 

 [3] Từ những nhận định trên, có căn cứ để chấp nhận quyết định kháng 

nghị giám đốc thẩm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Căn cứ Điều 382, khoản 3 Điều 388, Điều 391 và Điều 395 Bộ luật Tố tụng 

hình sự;   

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 236/QĐ-VC3-V1 

ngày 14/10/2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh.   

2. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2024/HS-ST ngày 05/01/2024 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước về phần hình phạt đối với Lê Cẩm H để xét xử 

sơ thẩm lại. 

3. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước để xét xử sơ 

thẩm lại phần bị hủy theo đúng quy định của pháp luật.  

4. Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 

ra quyết định. 
 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDCC tại Tp. HCM (để b/c); 

- VKSNDCC tại Tp. Hồ Chí Minh;  

- TAND tỉnh Bình Phước (kèm hồ sơ vụ án); 

- VKSND tỉnh Bình Phước; 

- Cơ quan THA hình sự - Công an tỉnh Bình Phước; 

- Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an huyện  

  ĐS, tỉnh Đắk Nông;  

- Cục THADS tỉnh Bình Phước; 

- Người bị kết án, bị hại, NLQ; 

- Lưu: P.LTHS, P.GĐKT1, HS, THS (NVM). 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Võ Văn Cường 

 


